MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN 6
[bookmark: _GoBack]* Ghi chú:
C1: Câu 1
B1.a: Bài 1 ý a; B4: Bài 4
TTNL: Thành tố năng lực tương ứng với từng câu hỏi/bài tập
	Chủ đề
	Nội dung
	Trắc nghiệm (20 câu – 4,0 điểm)
	Tự luận (6,0 điểm)

	
	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 2
	Mức 3

	
	
	Câu
	TTNL
	Câu
	TTNL
	Bài
	TTNL
	Bài
	TTNL

	Phân số
	Khái niệm phân số
	C1
	TD
	
	
	B1.a
	GQVĐ, CC
	
	

	
	Phân số bằng nhau
	C2

	TD
	C6
	GQVĐ
	
	
	
	

	
	Rút gọn phân số
	
	
	C3
	TD
	
	
	
	

	
	Quy đồng mẫu số
	C6
	TD
	
	
	
	
	
	

	So sánh phân số, số thập phân
	So sánh số thập phân
	C7
	TD
	
	
	
	
	
	

	Các phép tính về phân số, số thập phân
	Cộng, trừ, nhân, chia phân số
	C3
	TD
	
	
	B2.a
	TD
	B2.b
B5
	TD,CC
TD,CC

	Hai bài toán về phân số
	Tìm giá trị phân số của 1 số cho trước
	
	
	
	
	B3.a
	GQVĐ,CC
	
	

	Tỉ số phần trăm
	Tính tỉ số phần trăm
	
	
	
	
	
	
	B3.b
	GQVĐ,CC

	Làm tròn số 
	Ước lượng và làm tròn số
	C11
	TD
	
	
	
	
	
	

	Thống kê và xác xuất
	Thống kê, phân tích, xử lý số liệu
	C4
	MHH
	
	
	
	
	
	

	
	Biểu đồ cột kép
	
	
	
	
	B1
	MHH,GQVĐ
	
	

	
	Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi 
	C8
	TD
	
	
	
	
	
	

	Điểm. Đoạn thẳng. Tia. Góc
	Ba điểm thẳng hàng
Đoạn thẳng.
Hai tia đối nhau. Hai tia trùng nhau.
	C5
C10
	TD
TD
	
	
	B4.a
	TD,MHH
	
	



